NGÂN HÀNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Mục tiêu
	Thời gian thực hiện
	Nội dung – Hoạt động

	1.Nhận biết số đếm, số lượng
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	* Hoạt động học:
1. NB mối quan hệ nhiều bằng nhau.
2. NB MQH nhiều hơn – ít hơn.
3. Ôn đếm xác định SL nhóm đối tượng trong phạm vi 5
4.Củng cố đếm đến 2, nhận biết chữ số 1,2.
5. Củng cố đếm đến 3, NB chữ số 3, 
6.Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 3.

7.Ôn so sánh số lượng trong phạm vi 5

8. Gộp 2 nhóm trong phạm vi 3 đếm và nói kết quả

9. Củng cố đếm đến 4, nhận biết chữ số 

10. Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 4.
11. Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4 đếm và nói kết quả
12. Củng cố đếm đến 5, nhận biết chữ số 5

 13. Gộp 2 nhóm trong phạm vi 5 đếm và nói kết quả

14. Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5

15. Nhận biết ý nghĩa các con số

* Hoạt động khác

+ Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 6(HĐ khác)

+ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 6
+ Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 7
+ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7
+ Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 8
+ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8

+ Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 9
+ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 9
+ Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 10
- Đọc các số trên các đối tượng gần gũi trong cuộc sống, VD: trên biển số xe, số nhà, số điện thoại
 - Viết các số trên cát, viết băng nước. Nặn, cắt, dán, tô màu và trang trí các chữ số và tạo nhóm có số lượng tương ứng.
*Tạo nhóm theo dấu hiệu (theo chủ đề)

+ Tạo nhóm bạn trai mặc quần bò/bạn gái mặc váy…

+ Tạo nhóm quả tròn, có múi/ quả vỏ xanh, nhiều hạt…

+ Trò chơi: tìm bạn, tìm nhà, mặt mếu- mặt cười, thi xem đội nào nhanh…..

+ Bài tập giấy: tô màu các đồ dùng có dạng hình trong góc phiếu bài tập/ gạch đối tượng không thuộc nhóm và tô màu các đối tượng còn lại….
** Xếp tương ứng 1-1 (theo chủ đề), ghép đôi:

- Ghép đôi: Tìm đồ dùng , dép , giầy, tất, găng tay,chai và nắp chai, đôi đũa, bàn chân bàn tay, đĩa với cốc,..

- Nối/ ghép tương ứng...

- Cắt , dán , tô màu thành đôi 

- Tìm các bộ phận trên cơ thể tạo thành đôi

- Xâu vòng, in nối tiếp 

* Đếm để xác định số lượng đối tượng: (thiết kế gắn với chủ đề)

+ Đếm các bộ phận trên cơ thể 

+ Đếm hoa/lá/quả...

+ Đếm các con vật nuôi/ con vật ăn lá...

+ Nghe tiếng sỏi và đếm; 

+ Nghe tiếng trống và đếm

+ Đếm các thành viên trong gia đình

** Nhận biết chữ số:
- Nhận biết chữ sô trên biển số xe, số nhà, số thứ tự. 
-Tô, đồ, nặn các chữ số

- Hãy tìm đúng thứ tự của mình, Tôi xếp thứ mấy trong hàng, Tìm người láng giềng...

- Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày: Số nhà, Số điện thoại của bố mẹ, số của công an, phòng cháy chữa cháy, số cấp cứu...

- Đọc số trên lịch: lịch bàn, lịch treo tường và sao chép lại

- Cắt, dán chữ số vào lịch theo thứ tự

* So sánh số lượng 2 nhóm 

+  So sánh số lượng 2 nhóm đồ dùng bằng cách xếp tương ứng 1-1: + So sánh số lượng 2 nhóm bằng cách đếm

+ Chơi trò chơi:  Tìm bạn, Đi siêu thị...

+ Cắt, dán, tô màu các nhóm con vật, hoa quả có số lượng bằng nhau...

** Tách – gộp
+ Chia quả sang 2 giỏ, Chia kẹo sang 2 đĩa, 

+ Dồn 1-2 nhóm vào 1 chỗ, bỏ chung 1-2 số hoa vào 1 nơi... 

+ Chơi trò chơi : xúc xắc thông minh, bàn tay giấy

*Trò chơi học tập: Nối tranh, thỏ tìm chuồng, thuyền về bến, Bé thử đoán xem, thử tài, quan sát

** Sự kiện: Lễ hội về các con số, rung chuông vàng (chơi các trò chơi: vẽ thêm hình theo yêu cầu, Thêm vào cho đủ số lượng là 5...)

** Trò chơi: Hội thi “bé thông minh nhanh trí”, “nhà chăn nuôi giỏi”, bắt cua bỏ giỏ, gà mái đẻ trứng, tìm điểm tiếp đất, làm các vận động, thi xem ai nhanh, vòng quay kì diệu

	1.1. Quan tâm đến chữ số,  số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy?...
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	1.2. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 (CS19).
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	1.3. So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
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	1.5. Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.  
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	1.6. Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự (CS20).
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	1.7. Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
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	2. Sắp xếp theo qui tắc
Nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.
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	* Hoạt động học:

16. Nhận ra và sao chép  QTSX  của 3 đối tượng 
17. Hoàn thiện QTSX của 3 đối tượng

18. Ghép thành cặp các đối tượng có mối liên quan.
* Trò chơi học tập

- Xếp đồ dùng theo yêu cầu:  xếp tương ứng: Bày quả vào đĩa, cắm hoa vào lọ

- Quan sát ,nhận ra qui tắc sắp xếp của 3 đối tượng trong đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh, xếp trang trí món ăn

- Thực hành sắp xếp theo quy tắc bằng các đồ chơi có sẵn tại lớp, chụp ảnh các vị trí, khu vực trong trường có dấu hiệu sắp xếp theo quy tắc và trao đổi thảo luận về quy tắc sắp xếp trong bức ảnh (hoạt động góc)

- Làm bài tập giấy:

+Tô màu theo QT mẫu, dán theo QTSX, tìm và tô màu QTSX trên khung tranh ảnh, trên quần áo, khăn...

+ Dán xúc xích trang trí, dây hoa, dây cờ đuôi nheo, bưu thiếp

+ Ô cửa bí mật, bù chỗ thiếu, tạo quy tắc sắp xếp mới

	3. So sánh hai đối tượng
Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
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	* Hoạt động học

19. So sánh, sắp xếp thứ tự  chiều dài của 3 đối tượng 20. So sánh, sắp xếp thứ tự  chiều cao của 3 đối tượng 21. So sánh, sắp xếp thứ tự  độ lớn của 3 đối tượng 
22.Đo độ dài một đối tượng bằng 1 đơn vị đo

23. Ôn kỹ năng đo độ dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo

24. Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

25. Ôn kỹ năng đo dung tích bằng 1 đơn vị đo.

26. Đo độ dài hai đối tượng bằng 1 đơn vị đo và nói được kết quả đo.

27. Ôn kỹ năng đo độ dài 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo và nói được kết quả đo.

* Hoạt động khác:

Sử dụng các đơn vị đo không chuẩn, như; que, khối gỗ , hình học phẳng, gang tay, bàn tay, bước chân, các loại ghim, các đoạn dây, cốc, thìa… để đo và so sánh , ghi kết quả 

- Sử dụng cốc, bát, hộp nhỏ để đong nước, hạt, cát.đo dung tích của 2 đối tượng. Ghi kết quả.

- So sánh chiều cao của 2 đối tượng (lồng ghép trong tiết về MTXQ)

- So sánh chiều cao của 3 đối tượng (lồng ghép trong tiết về MTXQ)

- So sánh về độ lớn của 2 đối tượng (lồng ghép trong tiết về MTXQ)

- So sánh về chiều rộng của 2 đối tượng (HĐ chiều)

- So sánh chiều rộng của 3 đối tượng (HĐ chiều)

- So sánh về chiều dài của 2 nhóm đối tượng (lồng ghép vào HĐ thực hành cuộc sống)

- So sánh, sắp thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng (hoạt động THCS)

* Trò chơi học tập:

- Tìm hai đồ vật cùng loại xung quanh lớp có chiều cao khác nhau. - Tìm bạn cao hoặc thấp hơn mình, nói xem ai cao hơn.

- Cây cao cỏ thấp, So sánh kích thước, độ lớn (Cốc to- nhỏ, cây cao- thấp, dài- ngắn…)
- Trò chơi: xây nhà, nhảy xa,..

* Bài tập giấy:
Tô màu theo yêu cầu: tô màu đĩa, bát, cốc… to hơn, nhỏ hơn. Nối cho phù hợp : nối mẹ với bộ váy dài hơn và con với bộ váy ngắn hơn, dán nhà to cạnh cây to….

	4.Nhận biết hình dạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	* Hoạt động học:
28.  Dạy trẻ nhận biết, phân biệt hình vuông - hình chữ nhật

29.  Dạy trẻ nhận biết, phân biệt hình tròn – hình tam giác

30.  Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông hình, chữ nhật, hình tam giác

31.  Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành các hình cơ bản.

32.  Chắp ghép hình tạo thành bức tranh đơn giản

* Hoạt động khác 

* Ôn nhận biết hình

+ Tạo nhóm hình theo tên gọi, màu sắc, kích thước

+ Tìm nhà/tìm bạn/ bật nhảy đến hình

+ Đi tìm đồ vật

*Củng cố khả năng so sánh, phân biệt hình

+Trò chơi: tìm nhà/tìm bạn/ bật nhảy đến hình…

+Tìm hình bằng xúc giác: chiếc túi kỳ lạ/mò hình…

+ Dùng lời: thi xem ai nói nhanh/ đố bạn biết tôi là ai/ mặt mếu – mặt cười

* Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản

Tạo hình bằng sỏi/hạt/khuy áo

Tạo hình bằng các bộ phận cơ thể

Tạo hình bằng dây chun

Tạo hình bằng dây lạt/ dây buộc giày…

Vẽ hình trên cát/gạo… 

* Chắp ghép hình:

+ Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới 

+ Chắp ghép hình tạo thành bức tranh theo ý thích và theo yêu cầu

 VD: tranh thuyền trên biển/ đàn gà trên sân/ đàn cá bơi

+ Chơi trò chơi với các hình: trang trí, tô màu, cắt, in, xếp hình.

 * Nhận biết hình dạng trong thực tế:

- Tìm các vật/1 bộ phận của vật ở xung quanh có dạng giống hình mình đã học:

+Hình tròn (bánh xe ô tô, mắt kính,  mặt đồng hồ đeo tay, khuya áo…)

+Hình vuông (viên gạch lát nền, bánh quy, khung ảnh…)

+Hình chữ nhật ( bàn ăn, màn hình ti vi, khung cửa sổ…)

+Hình tam giác (mái nhà, cánh buồm, cờ đuôi nheo…)

- Cho trẻ nhận ra hình dạng các đối tượng trong tranh/công trình được ghép từ các hình:  
+ Nhận biết hình dạng của đồ dùng gia đình (bàn/ghế/giường/tủ…)

+ Nhận biết hình dạng các loại rau/củ/quả…

+ Nhận biết hình dạng các loại phương tiện giao thông

- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun,nối chấm, xếp que.

- Ghép hình từ que tính,vẽ hình, đồ hình, chọn hình, đômino

* Bài tập giấy: nối hình với đối tượng /bộ phận của đối tượng có dạng hình/ tô màu các vật có dạng giống hình trong góc bài tập… 



	4.1. Chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật,....)
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	4.2. Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.

4.3. Chắp ghép hình….
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	5.Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
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	* Hoạt động học

33. Dạy trẻ xác định phía phải phía trái của bản thân

34.  Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ, 

35.  Dạy trẻ xác định phía trên -dưới , trước- sau của người khác

36.  Xác định thời gian trong ngày: buổi sáng, trưa, chiều, tối 

*Hoạt động khác:

- Tổ chức cho trẻ xác định các phía của bản thân trẻ: đặt tay, giơ tay, quay về các phía theo yêu cầu

- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ: xác đinh vị trí của những đồ vật ở gần với trẻ 

- Trò chuyện vào buổi sáng để trẻ nhận biết các buổi trong ngày và 1 số hoạt động của trẻ.

Trò chuyện vào buổi sáng để trẻ nhận biết các buổi trong ngày và 1 số hoạt động của trẻ.

- Kể câu chuyện về các mùa , các buổi trong ngày (lồng ghép giờ văn học)

Trò chơi: 

- Làm chú độ đội; Sóng biển; Tập thể dục

- Trò chơi :bướm bay ở đâu?, thỏ trắng trốn ở đâu? Tìm chỗ, gọi tên láng giềng, bắt tay...

- Nối hình ảnh với hoạt động tương ứng
Bài tập giấy:

Tô màu theo yêu cầu;  nối hình có nội dung tương ứng với thời gian trong ngày; hãy nói nhanh.....



	5.1. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác. 
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	5.2. Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
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	Biết vị trí so với bản thân (CS22)
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